
I TÀI SẢN 17
1 Bốt gác trạm thu phí 1112N020008 Cái 1
2 Bốt gác trạm thu phí 1112N020009 Cái 1
3 Bốt gác trạm thu phí 1112N020010 Cái 1
4 Bốt gác trạm thu phí 1112N020011 Cái 1
5 Hệ thống Camera sân đỗ 1214T010061 Bộ 1

6
HT chuyển tiếp tự động CDR 500 nâng cao chất lượng bộ 
đàm

1201H010001 Cái 1

7 HT quản lý mạng công nghệ thông tin CHKQT ĐN 1225S010063 Bộ 1
8 Xe cứu hoả BAI Trau FLF 1302X010031 Chiếc 1
9 Ô tô Toyota Camry 43k-9810 (Cục) 1303X010227 Chiếc 1

10 Xe ô tô ISUZU 43K-7373 1303X020090 Chiếc 1
11 Xe Toyota Camry 5 chỗ (Cục HK) - BKS 52T-6174 1303X010046 Chiếc 1
12 Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2501L 1402Q010006 Cái 1
13 Bàn soạn thức ăn mặt đá đen - Phòng C quốc nội 1420B010029 Cái 1
14 Bàn soạn thức ăn mặt đá đen - Phòng C quốc nội 1420B010030 Cái 1
15 Máy photocopy AficioMP 2000Le 1419M010100 Cái 1
16 Máy dò chất nổ cầm tay 1202M110002 Cái 1
17 Xe ô tô MercedesSprinter (43X-2753) 1303X010239 Chiếc 1
II. CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1164
1 Máy vi tính xách tayAUS K43E- 21MXT06X003 Cái 1
2 Máy vi tính (màn hình sam sung) 21MVT08X034 Cái 1
3 Bộ đàm cầm tay ICOM V82  21BDA12X001 Cái 1
4 Bộ đàm cầm tay ICOM V82  21BDA12X002 Cái 1
5 Ghế xoay Hòa Phát SG360H 21BGL12X162 Cái 1
6 Máy nước uống nóng lạnh 21BNU12X019 Cái 1
7 Máy Vi tính HPP 3340 MT, LCD HP 18.5" 21MVT14X003 Cái 1
8 Máy vi tính lắp ráp Intel Core I5-4460 21MVT150005 Cái 1
9 Ghế gỗ 21BGL12X203 Cái 1

10 Tủ gỗ đựng tài liệu màu xám 1x2m 21TBK06X056 Cái 1
11 Bàn gỗ chữ H 21BGL06X065 Cái 3
12 Bộ đàm Icom F3002 21BDA08X008 Cái 1
13 Phích nước điện Tiger 21DCB08X002 Cái 1
14 Phích nước điện Tiger 21DCB08X004 Cái 1
15 Phích nước nóng tiger 21DCB08X005 Cái 1
16 Máy vi tính HPG 3000 21MVT08X017 Cái 1
17 Máy rà KL Garrett 21DCA08X003 Cái 2
18 Bảng phân công công tác 21BAG09X002 Cái 1
19 Bảng phân công công tác 21BAG09X003 Cái 4
20 Máy vi tính intel G860 3.0GHz 64 bit 21MVT09X007 Cái 1
21 Máy vi tính Compaq - dx 2100 21MVT09X008 Cái 1
22 Bình nước nóng lạnh Westpoint 21BNU09X007 Cái 1
23 Cân bàn điện tử 500k 21CAN11X002 Cái 1
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24 Bộ đàm Icom V80 21BDA11X007 Cái 2
25 Quạt đứng Bifan 21QUT11X006 Cái 1
26 Giường gỗ 1,2m 21GIU12X009 Cái 1
27 Quạt treo tường Asia 21QUT12X002 Cái 1
28 Quạt treo tường Asia 21QUT12X003 Cái 4
29 Tủ gỗ 21TBK12X009 Cái 1
30 Tủ  tài liệu 21TBK12X034 Cái 1
31 Bình nước nóng tiger 21BNU12X012 Cái 1
32 Bộ đàm cầm tay ECOM UNIDEN 21BDA12X008 Cái 1
33 Bộ đàm cẩm tay ECOM UNIDEN 21BDA12X009 Cái 1
34 Bộ đàm Icom F3002 21BDA13X024 Cái 3
35 Bộ đàm Icom F3002 21BDA13X025 Cái 1
36 Bộ đàm Icom F3002 21BDA13X026 Cái 1
37 Bộ đàm Icom F3002 21BDA13X032 Cái 1
38 Bộ đàm Icom F3002 21BDA13X033 Cái 1
39 Bộ đàm Icom F3002 21BDA13X034 Bộ 1
40 Bộ đàm Icom F3002 21BDA13X035 Cái 1
41 Tủ treo quần áo 21TBK14X007 Cái 1
42 Nệm ép bông 1.0 x2.0x  0.07 21GIU14X507 Cái 1
43 Ghế lưới xoay cao cấp (W0,56 x 0,66 x H0,88) 21BGL14X200 Cái 1
44 Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC - V82 21BDA14X028 Cái 1
45 Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC - V82 21BDA14X029 Cái 1
46 Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC - V82 21BDA14X030 Cái 1
47 Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC - V82 21BDA14X031 Cái 1
48 Ghế Hòa Phát SG704B 21GLV150009 Cái 2
49 Máy dò kim loại GP-140 21MDK160001 Bộ 1
50 Ghế gấp G04A (460x530x900) 21GKA160009 Bộ 10
51 Máy in màu Epson T60 21MIH170001 Bộ 1
52 Máy thu phát vô tuyến ICOM IC F3232DT 21BDA170001 Bộ 2
53 Máy thu phát vô tuyến ICOM IC F3232DT 21BDA170002 Bộ 2
54 Xe đạp HAO XD 21XDP170002 Bộ 2
55 Điện thoại di động Samsung Galaxy J5 new J510 Gold 21DTH170001 Bộ 1
56 Giường gỗ 1m2x2m 21GIU170001 Bộ 1
57 Quạt đứng ĐL HS988CĐ 21QCN170001 Bộ 1
58 Giường xếp cá nhân (0.9mx2m) 21GIU170005 Bộ 1
59 Máy thu phát vô tuyến IC-F3230DT 21BDA170006 Bộ 2
60 Máy thu phát vô tuyến IC-F3230DT 21BDA170008 Bộ 2
61 Gương cầu soi gầm xe 21GSG170001 Bộ 1
62 Máy dò kim loại cầm tay Garrett (Model: 1165180) 21MDK170001 Bộ 1
63 Máy thu phát vô tuyến IC F3230DT 21BDA170017 Bộ 2
64 Máy thu phát vô tuyến IC F3230DT 21BDA170018 Bộ 4
65 Máy thu phát vô tuyến IC F3230DT 21BDA170020 Bộ 3
66 Ghế dựa Hòa phát (KT: 490x460x820 cm) 21GKA170011 Bộ 15

67 Máy dò kim loại cầm tay dạng tay dò Ultra Scanner Pro 21MDK170002 Bộ 2

68 Máy dò kim loại cầm tay dạng tay dò Ultra Scanner Pro 21MDK170003 Bộ 2
69 Cặp da chống nước đựng tài liệu (45x32x11 cm) 21KHA170018 Bộ 5
70 Bao da đeo hông để đựng súng 21KHA170019 Bộ 8
71 Giường xếp 21GIU180004 Bộ 4
72 Máy làm nóng lạnh nước uống ALASKA R95C 21MNL180005 Bộ 1
73 Xe đạp Alcoh nhôm 21XDP180002 Bộ 4
74 Gường xếp vải cao cấp 21GIU190003 Bộ 2
75 Máy xay sinh tố Tefal BL307165 21MXA190001 Bộ 1
76 Máy xay sinh tố Tefal BL307165 21MXA190002 Bộ 1



77 Nồi lẩu điện ELMICH EPE-3609 21NOI190001 Bộ 2

78
Ghế gỗ TGA01 ghế đầu bò có 1 nan giữa bản rộng, đệm 
gỗ (430x520x1050mm)

21GKA190003 Bộ
5

79 Ghế lưới tựa lưng cao GL304 (585x680x1180/1260mm) 21GKA190004 Bộ 1
80 Giường sắt 1mx2m nệm gấp PE Korea 100x195x5cm 21GIU200001 Bộ 1
81 Bao đeo súng 21BAN200001 Bộ 10
82 Giường xếp cao cấp 0,9x2m 21GIU200003 Bộ 2
83 Bàn học viên 2x0.45x0.75 21BGL06X010 Bộ 5
84 Ghế xếp 21BGL06X015 Cái 1
85 Ghế xếp inox 21BGL06X016 Bộ 1
86 Máy in màu Epson T60 21MIN14X011 Bộ 1
87 Chèn lốp 21DCK06X028 Bộ 2
88 Nẹp chấn thương 21DCY06X022 Cái 7
89 Túi chườm nóng đa năng 21DCY06X025 Cái 2
90 Bơm hơi Tomy 8kg 21MBO06X005 Cái 1
91 Cáng cứu thương 21DCY07X003 Cái 5
92 Cáng cứu thương 21DCY07X004 Cái 5
93 Cáng cứu thương 21DCY07X005 Cái 2
94 Cáng cứu thương 21DCY07X006 Cái 5
95 Hộc di động STM3D 21DCK08X008 Cái 1
96 Bình nước nóng lạnh Nagakawa 21BNU09X003 Cái 1
97 Bình nước nóng lạnh Korea King 2000 21BNU10X001 Bộ 1
98 Bộ khám ngũ quan 21DCY10X004 Cái 1
99 Máy in Laser Canon 3300 21MIN10X006 Bộ 1

100 Bộ đàm cầm tay Icom V82 21BDA12X030 Cái 1
101 Phích nước nóng  Tiger 5lit 21DCB12X108 Cái 1
102 Dây đai an toàn 21DCA13X001 Bộ 1
103 Dây đai an toàn 21DCA13X002 Cái 1
104 Vòi chữa cháy Fi 77  21DCP13X027 Cái 1
105 Vòi chữa cháy Fi 77  21DCP13X028 Cái 1
106 Vòi chữa cháy Fi 77  21DCP13X029 Cái 1
107 Ti vi Samsung 48J5000 21TVI160001 Cái 1
108 Thang nhôm chữ A Đài Loan (A: 2,7m, H: 5,5m) 21THA160003 Cái 1
109 Giá để vòi chữa cháy (80cmx2mx60cm) 21KHA160011 Cái 2
110 Hộp nước tiêu điểm+giá đỡ sắt 21KHA160013 Cái 1
111 Máy vi tính (i3, DDR4 8GB, 500GB; SS 19,5") 21MVT160009 Cái 1
112 Máy vi tính để bàn (Intel i3, Ram 4Gb, HDD 500Gb, MH 21MVT160015 Cái 1
113 Máy nước nóng lạnh Huyndai HW-107 21MNL160002 Cái 1
114 Điện thoại panasonic 21DTH170002 Cái 1
115 Máy in canon LBP 151DW 21ML4170010 Cái 1
116 Đệm bông ép 21NEM170001 Cái 2
117 Điện thoại di động PHILIPS E181 21DTH180002 Cái 1
118 Quạt đứng Thai lan 21QCN180001 Cái 1
119 Ghế nhựa DAGHLOPOLY( 3 chỗ ) 21BGL06X004 Cái 12
120 Ghế nhựa DAGHLOPOLY( 4 chỗ ) 21BGL06X005 Cái 25
121 Bàn làm việc 21BGL06X025 Cái 1
122 Bình nóng lạnh 21BNU06X003 Cái 1
123 Bình nóng lạnh 21BNU06X004 Cái 1
124 Phích nấu nước Tiger Nhật 21DCB06X003 Cái 1
125 Mô tơ hạ đèn 21DCK06X009 Cái 1
126 Dụng cụ xử lý đường dây 21DCK06X018 Cái 1
127 Thùng thư góp ý 21DCK06X023 Cái 1
128 Tivi LCD 42 in 21DCT06X007 Cái 2
129 Thùng inox 21TRA06X001 Cái 22



130 Xe đẩy hành lý 21XEE06X002 Cái 150
131 Xe đẩy hành lý (bàn giao từ KTG 2013) 21XEE06X006 Cái 4
132 Bảng mê ca trắng 1m26x1m4 21BAG06X015 Cái 1
133 Bình nóng lạnh hiệu Nagakawa 21BNU06X010 Cái 1
134 Đệm mút 1m 21GIU07X003 Cái 1
135 Kệ gỗ Malaysia phun PU 21TBK08X039 Cái 1

136
bàn nhân viên, chân sắt sơn tĩnh điện có khay, hộc, màu 
ghi sáng L400xW700xH740

21BGL08X046 Cái
6

137 Ghế lưới cao cấp TQ: L580xD550x H880 21BGL08X051 Cái 10
138 Ghế quầy chân xoay Hòa phát 21BGL08X053 Cái 3
139 Máy vi tính HP 21MVT09X001 Cái 1
140 Bộ dụng cụ s/c hữu tuyến 21DCD12X028 Cái 1
141 Tời căng kéo cáp 21TBK12X115 Cái 1
142 Ghế xoay 21BGL12X155 Cái 1
143 Máy ảnh kỹ thuật số 21CAM12X002 Cái 1
144 Đồng hồ đo áp suất Ga R123 21DCD12X060 Cái 1
145 Máy bơm chìm EBARA 2,2KW-3HP 21MBO12X004 Cái 1
146 Bộ  đàm MOTOROLA 21BDA12X056 Cái 1
147 Ghế họp 21BGL12X182 Cái 1
148 Bàn để máy tính Hòa Phát 21BGL13X050 Cái 1
149 Bàn để máy tính Hòa Phát 21BGL13X051 Cái 1
150 Máy bơm chìm giếng khoan PENTAX 21MBO13X001 Cái 1
151 Máy bộ đàm MOTOROLA CP 1300VHF 21BDA13X010 Cái 1
152 Máy bộ đàm MOTOROLA CP 1300VHF 21BDA13X011 Cái 1
153 Máy bộ đàm MOTOROLA CP 1300VHF 21BDA13X014 Cái 1
154 Máy bộ đàm MOTOROLA CP 1300VHF 21BDA13X016 Cái 1
155 Máy bộ đàm MOTOROLA CP 1300VHF 21BDA13X017 Cái 1
156 Máy bộ đàm MOTOROLA CP 1300VHF 21BDA13X018 Cái 1
157 Converter quang 21MVT13X041 Cái 1
158 Converter quang 21MVT13X042 Cái 1
159 Converter quang 21MVT13X043 Cái 1
160 Converter quang 21MVT13X044 Cái 1
161 Converter quang 21MVT13X045 Cái 1
162 Máy vi tính HP Pro 4300P LCD HP 21MVT13X048 Cái 1
163 Máy vi tính HP Pro 4300P LCD HP 21MVT13X049 Cái 1
164 Máy vi tính HP Pro 4300P LCD HP 21MVT13X053 Cái 1
165 Ghế sắt xoay bọc da (ghế gia công W4) trạm thu phí 21BGL13X144 Cái 1
166 Ghế sắt xoay bọc da (ghế gia công W4) trạm thu phí 21BGL13X145 Cái 1
167 Ghế sắt xoay bọc da (ghế gia công W4) trạm thu phí 21BGL13X146 Cái 1
168 Ghế sắt xoay bọc da (ghế gia công W4) trạm thu phí 21BGL13X147 Cái 1
169 Máy vi tính HP PRO 3300 Microtower PC 21MVT13X063 Cái 1
170 Băng ghế 4 chỗ Model 2316 21BGH14X001 Cái 5
171 Máy in  Canon LBP 3300 21MIN14X003 Cái 1
172 Máy in  Epson LQ 300 + II 21MIN14X004 Cái 1
173 Thang nhu«m 1.5 m 21THA14X003 Cái 1
174 Máy vi tính HP 202 , LCD HP 19" 21MVT14X010 Cái 1
175 Bàn làm việc (1194x600x750) 21BGL14X161 Cái 1
176 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X100 Cái 1
177 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X101 Cái 1
178 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X102 Cái 1
179 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X103 Cái 1
180 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X104 Cái 1
181 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X105 Cái 1
182 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X106 Cái 1



183 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X107 Cái 1
184 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X108 Cái 1
185 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X109 Cái 1
186 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X110 Cái 1
187 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X111 Cái 1
188 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X112 Cái 1
189 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X113 Cái 1
190 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X114 Cái 1
191 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X115 Cái 1
192 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X116 Cái 1
193 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X117 Cái 1
194 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X118 Cái 1
195 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X119 Cái 1
196 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X120 Cái 1
197 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X121 Cái 1
198 Cột Inox có băng tải co dãn 21DCK14X122 Cái 1
199 Máy bộ đàm ICOM IC-F3032S 21BDA14X020 Cái 1
200 Máy bộ đàm ICOM IC-F3032S 21BDA14X021 Cái 1
201 Máy bộ đàm ICOM IC-F3032S 21BDA14X022 Cái 1
202 Máy bộ đàm ICOM IC-F3032S 21BDA14X023 Cái 1
203 Thiết bị thu phát vô tuyến ICOM IC  2300H 21BDA14X026 Cái 1

204
HT camera giám sát khu hành lý (7 camera HDS Gold 
Cat IP1meaga)

21CAM14X003 Cái
1

205 Bàn đặt tủ monitor và bàn phím máy soi 21BGL14X202 Cái 1
206 Máy bơm chìm Pentax 5.5HP-380V 21MBO14X004 Cái 1
207 Ghế chờ 4 chỗ 2600x680x400/800mm 21BGL14X251 Cái 65
208 Bộ đàm Motorola CP1300 VHF 21BDA150007 Cái 2
209 Máy Scan HP 3000 21MSC150004 Cái 1
210 Ghế ngồi bằng sắt 21GKA150001 Cái 1
211 Thùng rác nhựa HDPE 660L 21TRK150001 Cái 4
212 Ghế dãy phòng đợi loại 4 chỗ ngồi/dãy 21BGH150002 Bộ 1
213 Ghế dài KT 1200x400x500mm 21BGH150003 Cái 6

214 Ghế ngồi nệm xoay (440mmx440mmx940mm/1050mm) 21GKA160004 Cái 1

215 Khay đựng hành lý 21KDH160001 Cái 170
216 Tai nghe bộ đàm Motorola PMLN4606A 21TNB160001 Cái 10
217 Ghế nằm khung inox, nan gỗ tự nhiên 21GKA160006 Cái 1
218 Thùng rác INOX A35-N 21TRI160001 Cái 5
219 Thùng rác INOX A35-G 21TRI160002 Cái 5
220 Máy khò linh kiện WALET 701 21MKO160001 Cái 1
221 Ghế ngồi bằng sắt (trạm thu phí) 21GKA160010 Cái 1
222 Thùng rác INOX nắp bên H35-N 21TRI160003 Cái 5
223 Thùng rác INOX nắp lật H35-G 21TRI160004 Cái 3
224 Hộp sạc pin điện thoại 21KHA170004 Bộ 2
225 PTV ngoài trời - Màn hình LCD 55" (HT hiển thị TT 21KHA170021 Cái 1
226 Máy trạm PC bao gồm phần mềm (HT CUTE) 21KHA170023 Cái 1
227 Máy sấy cầm tay 3 cấp độ điều khiển EH-ND11 (sấy 21MSA170002 Cái 1
228 Nệm ghế băng Bigao medel 2316 (bộ gồm nệm lót ngồi 21NEM180001 Cái 50
229 Khay đựng hành lý 21KDH180001 Cái 50

230
Máy vi tính (chip xử lý Intel PENTIUM/H110M pro/4gb, 
nguồn, bàm phím, chuột, màn hình 18.5inch)

21MVT190007 Cái
1

231 Thùng rác nhựa dung tích 660L 21TRN190001 Cái 4
232 Máy bơm chìm 21MBC190001 Cái 1
233 Xe đẩy hành lý (1030x670x1040mm) 21XDA200001 Cái 50



234 Quạt điện Senko - TC1886 (65w) 21QCN200001 Cái 20
235 Quạt đứng D18001 21QCN200002 Cái 1
236 Điều hoà Toshiba 2 mảnh 12.000 BTU 21MDH05X007 Cái 1
237 Ghế xoay Đà Loan  21BGL06X009 Cái 1
238 Ghế xoay GX02 (Tú) 21BGL06X101 Cái 1
239 Bộ bơm bùn+ống nhựa fi 80 (Nhật) 21DCK06X040 Cái 1
240 Máy duỗi thép f6, f8 21DCK06X042 Cái 1
241 Điều hoà nhiệt độ LG 12000 BTU 21MDH06X023 Cái 1
242 Điều hoà nhiệt độ LG 12000 BTU 21MDH06X024 Cái 1
243 Điều hoà nhiệt độ LG 12000 BTU 21MDH06X025 Cái 1
244 Máy tính Acer (Đã sửa chữa, thay Case, màn hình 21MVT06X019 Cái 1
245 Tủ sắt Hòa Phát đựng Tliệu 2 cánh 21TBK06X049 Cái 1
246 Bình nước nóng lạnh Huyndai 310 21BNU06X008 Cái 1
247 Máy tính HP Compaq Presario 21MVT06X039 Cái 1
248 Đồng hồ vạn năng Fluke 189 21DCD06X070 Cái 1
249 Quạt Senko 21QUT06X016 Cái 1
250 Bộ Tuốc nơ vít Goodman ( 12 món ) 21DCD07X008 Cái 1
251 Tủ tài liệu gỗ 3 buồng có gương 1,2x0,45x1,8 21TBK08X001 Cái 1
252 Thùng chứa chất thải nguy hại 120 lít 21BCH08X001 Cái 1
253 Thùng chứa chất thải nguy hại 240 lít 21BCH08X002 Cái 1
254 Điều hòa nhiệt độ Funiki 24000 BTU 21MDH08X014 Cái 1
255 Máy nén không khí Pusan 21MNK08X001 Cái 1
256 Bộ đàm Motorola CP 338VHF 21BDA09X008 Cái 1
257 Bộ máy vi tính HP LV1911 (Thảo) 21MVT09X019 Cái 1
258 Bộ đàm cầm tay V80 (Seri 4000376-2) 21BDA10X001 Cái 1
259 Đầm đứng Tacom TV5DF 21MDA10X001 Cái 1
260 Bộ đàm cầm tay V82 (tại đội ICV82, số seri 2338285; 21BDA11X003 Cái 2
261 Bộ máy vi tính Samsung E5700 21MVT11X002 Cái 1
262 Ghế xoay 21BGL11X009 Cái 1
263 Bộ đàm cầm tay  ICOM V82 21BDA12X004 Cái 1
264 Đồng hồ Megaôm Kyoritsu 5000V 21DCD12X022 Cái 1
265 Nệm Hàn quốc 1,2m 21GIU12X003 Cái 1
266 Bơm nước Panasonic 21MBO12X002 Cái 1
267 Quạt treo tường Bifan 21QUT12X005 Cái 1
268 Bộ đàm cầm tay ICOM V82 (số seri 2337337) 21BDA12X023 Cái 1
269 Đồng hồ đo áp suất hơi lốp xe (nén khí PR2001) 21DCD13X021 Cái 1
270 Bộ đàm cố định IC-2300H, xe bán tải 43C05499, seri 21BDA14X002 Cái 1

271
Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 12000 BTU 
FTKD35HVMV

21MDH150005 Cái
1

272 Máy in Cannon LBP 2900 21ML4150015 Cái 1
273 Bình nước uống nóng lạnh Alaska R90C 21BNU160002 Cái 1
274 Bộ đàm cầm tay Motorola CP 1300 VHF 21BDA160005 Cái 1
275 Tai nghe bộ đàm dùng cho máy ICOM V82 21TNB160004 Cái 1
276 Tai nghe bộ đàm Motorola PMLN4606A 21TNB160006 Cái 1
277 Ghế làm việc M1012-02 21GLV170072 Cái 1
278 Máy thu phát vô tuyến ICF3033T 21BDA170004 Cái 1
279 Bộ đàm ICom 2300H - Anten đế từ 21BDA170010 Cái 1
280 Bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 21BDA170015 Cái 2

281
Nệm  Everhome 1,4 x 2 x 0,9cm ( Tổ trạm nguồn khu bay) 21NEM190003 Cái

1

282 Ghế lưới GL113M (W545xD530xH855-935mm) 21GKA200002 Cái 2
283 Tranh thêu XQ 21DCK12X037 Cái 4
284 Tranh treo tường kiểu 2 21DCK12X040 Cái 2
285 Kệ báo di động MDF (L925xW500xH1200) 21TBK12X095 Cái 1



286 Ghế xoay VP 21BGL12X133 Cái 1
287 Máy hút bụi Sanyo CS - CX900 21MHU12X008 Cái 1
288 Bình nước hoa quả sunnex 8l đôi 21DCB12X103 Cái 1
289 Bình làm lạnh nước trái cây 21DCB12X104 Cái 1
290 Ghế xoay VP 21BGL12X164 Cái 1
291 Máy sấy chén bát HQ 21DCB12X122 Cái 1
292 Máy in đa chức năng Brother MFC 7060 21MIN12X052 Cái 1

293
Máy đánh giày model CX - 1105A( hãng Silroad) KT: 
470*315*790, 03 chổi, Hộp đựng xi 650ml, công suất 
50W, Cảm ứng tự động

21DCK12X055 Cái
1

294 Ghế xoay có tay vịn 21BGL13X056 Cái 1
295 Ghế xoay có tay vịn 21BGL13X057 Cái 1
296 Bình nóng lạnh Alaska 280C 21BNU13X002 Cái 1
297 Máy in HP Pro M1212NF 21MIN13X012 Cái 1
298 Ghế xoay 21BGL13X096 Cái 1
299 Lò viba Electrolux EMM-2007X 21DCB14X017 Cái 1
300 Lò viba Electrolux EMM-2007X 21DCB14X025 Cái 1
301 Lò viba Electrolux EMM-2007X 21DCB14X026 Cái 1
302 Đầu ghi hình DS7104HWI-SH 21CAM150004 Cái 1
303 Máy đọc mã vạch Delfiscan C85 21MDM150002 Cái 1
304 Tủ lạnh Samsung RS-552NRUASL 21TLA150002 Cái 1
305 Nồi buffet hình chữ nhật giữ ấm thức ăn 21NOI150001 Cái 2
306 Bếp hồng ngoại Midea MIR-T2013DA 21BEP150002 Cái 2
307 Lò nướng Sanaky VH359S 21LNU150002 Cái 1
308 Nồi cơm điện Sharp KSH-228V 21NCD150002 Cái 2
309 Máy chụp hình Sony W800 21MAN160001 Cái 2
310 Ghế chân quỳ mạ có tay vịn nệm nỉ 21GKA160005 Cái 3
311 Bếp hâm Coffee Yuehai 21BEP160002 Cái 2
312 Máy vắt cam Philip 21MVC160001 Cái 1
313 Nồi cơm 10 lít Zinsun 21NCD160002 Cái 1
314 Quạt Mítubishi LV16 21QUK160002 Cái 1

315
Quầy bán hàng - Quầy hàng số 39 ( KT:1975*800*1100) 21QKH170001 Bộ

1

316 Quầy bán hàng (1975*800*1100) - Quầy hàng số 44 21QKH170002 Bộ 1

317
Tủ trưng bày S1 - Quầy hàng số 39 (KT: 1200*400*2400) 21TBH170001 Bộ

4

318
Tủ trưng bày S2 - Quầy hàng số 39 (KT: 1525*400*2400) 21TBH170002 Bộ

2

319 Đảo bán hàng (KT:800*1200*1400) - Quầy hàng số 39 21TBH170003 Bộ 5
320 Đảo bán hàng (1000*600*1080) - Quầy hàng số 44 21TBH170004 Bộ 4
321 Tủ trưng bày 3 - Quầy hàng số 44 (2700*2400) 21TBH170005 Bộ 3
322 Tủ trưng bày 2 - Quầy hàng số 44 (2400*1326) 21TBH170006 Cái 1
323 Tủ trưng bày 1 - Quầy hàng số 44 (2400*600) 21TBH170007 Bộ 1

324
Tủ trưng bày mới 1 - Quầy hàng số 44 (KT: 
1400*2400*600)

21TBH170008 Bộ
1

325 Bình đun Philips HD9303 21DBK170003 Cái 2
326 Nồi cơm điện Sharp KSH-777V 21DBK170006 Cái 1
327 Giường xếp đài loan (0,8mx1,9m) 21GIU170008 Bộ 2
328 Máy sấy chén bát (500*450*990mm, 188L) 21MSB170001 Cái 1
329 Quạt điều hòa Boss S-101 21QUK170002 Cái 2

330
Bếp hồng ngoại 1 họng CUCHEN model: CHR-F161VN 
(KT: 360x280x50 mm)

21BEP180001 Bộ
1

331 Máy sấy chén bát Cuckoo CĐ-9045 21MSB180001 Bộ 1
332 Bình hâm cà phê N6-BI-GL4031 21KHA180006 Bộ 1
333 Máy vắt cam Steba ZP1 21MVC180001 Bộ 1



334
Máy nướng bánh mì 6 ngăn EST-6 Cambon 
420x250x220 mm

21LNU180003 Cái
1

335 Xe dọn đồ ăn thừa 112507 (85x45x80 cm) 21DBK190003 Bộ 2
336 Lò hâm soup AT51588 (360x400) 10 lít 21DBK190007 Cái 1
337 Lò hâm súp 21DBK190008 Cái 1
338 Xe thu dọn thức ăn 21DBK200002 Cái 2
339 Máy ảnh KTS Canon IXVS 80IS 21CAM08X001 Cái 1
340 Ghế xoay lớn da 21BGL12X046 Cái 1
341 Đồng hồ treo tường 21DCD12X005 Cái 1
342 Máy tính xách tay Dell studio 1555(của máy chiếu) 21MXT12X004 Cái 1
343 Máy scan mới 21MSC14X001 Cái 1
344 Điện thoại 21DTH160003 Cái 1
345 Máy vi tính IBM-Lenovo, màn hình LCD 19" 21MVT05X010 Cái 1
346 Máy VT lắp ráp 21MVT06X034 Cái 1
347 Máy tính IBM- Lenovo màn hình 17" 21MVT07X001 Cái 1
348 Loa BoseS2025 21LOA160002 Bộ 1
349 Máy in Laser jet 1150 21MIN06X010 1
350 Máy in HP Laser Jet P2014 21MIN09X002 Bộ 1
351 Máy vi tính PC HP (LCD 18.5'')+UPS 21MVT10X001 Cái 1
352 Máy vi tính PC HP (LCD 18.5'')+UPS 21MVT10X003 Cái 1
353 Máy tính HP P3330MT+UPS 21MVT10X004 Cái 1
354 Máy vi tính HP PRO 2000 MT (VR793AV) 21MVT11X007 Cái 1
355 Máy in Canon LPB 3300 21MIN11X005 Cái 1
356 Máy in Canon 21MIN12X021 Cái 1
357 Máy vi tính Intel Pentium Duecore E5700, LCD SS19'' 21MVT12X025 Cái 1

358
Máy vi tính HP Pro 3330 (I3-2120/500G-VDROM/LCD) 21MVT13X021 Cái

1

359 Máy vi tính Ram 2GB, CPU Intel, nguồn 350W, LCD18'' 21MVT13X038 Cái 1

III VẬT TƯ 728,5
1 Khối CPU máy tính 21KHA.M001.0053202 Cái 2
2 màn hình vi tính (Mã CCDC: 21MVT12X008) 21ZVT.C001.0000029 Bộ 1
3 Cốc lọc 21XCH.L001.0545699 Cái 2
4 Dây cu roa bơm mồi 21XCH.D002.0100001 Cái 4
5 Lọc dầu động cơ 21XCH.L001.0082172 Cái 4
6 Lọc gió 21XCH.L001.0864907 Cái 1
7 Lọc nhiên liệu 21XCH.L001.0082171 Cái 2
8 Lọc sấy khí 21XCH.L001.0056789 Cái 4
9 Rờ le 21XCH.R002.0532728 Cái 2

10 Van bướm DN 100 21XCH.V002.0000100 Cái 1
11 Van bướm DN 80 21XCH.V002.0000080 Cái 1
12 Điều hòa Muttistar 12000 BTU 21ZDH.D001.000022 Cái 1
13 CPU máy tính HP (VPC - 21MVT13X003) 21ZVT.C001.0000027 Cái 1

14
Khối CPU máy tính (2 CPU HP; 1 CPU Dell) (P.KHĐT - 
Mã TS: 21MVT13X030 ; 21MVT05X004; 
21MVT07X009 21ZCC.M001.0000033

Cái 3

15 Màn hình loại HP - P.KHĐT (Mã TS: 21MVT13X027) 21ZCC.M001.0000034 Cái 1

16
Màn hình vi tính Dell  23.8 inch (KHĐT) (Mã : 
21MVT13X029; 21MVT13X031; 21MVT150005) 21ZCC.M001.0000032 Bộ 

3

17 Màn hình vi tính DELL (Mã CCDC: 21MVT10X007) - 
P.TCKT

21ZCC.M001.0000039 Bộ 1
18 Máy cắt hạ thế (ACB) 2500A 21DIE.M001.0000001 Cái 1
19 Máy cắt hạ thế (ACB) 1600A 21DIE.M001.0000003 Cái 1
20 Quạt toả nhiệt Socomec 21DIE.Q001.0000001 Cái 2
21 Quạt toả nhiệt Socomec code E170418 21DIE.Q001.0000002 Cái 3



22 Quạt toả nhiệt Socomec code 2A11715A220 ( 60 KVA ) 21DIE.Q001.0000003 Cái 4

23 Máy nén khí của máy soi INLINE 2 21MSC.M001.0000001 Cái 1
24 Máy bơm chìm GRUNDFOS 21ZDH.D001.0000013 Cái 1
25 Máy  máy điều hòa Reetech 36.000 BTU RU36-

BN2/RC36 BNA
21ZDH.M001.0000004 Cái 11

26 Máy nén điều hòa 60000 BTU/H 21ZDH.M001.0000008 Cái 1
27 Máy điều hòa reetech 36000BTU RU36 21ZDH.M001.0000019 Cái 5
28 MOTOR quạt FCU 21ZDI.M001.0000001 Cái 3
29 Biến tần VLT HVAC Drive FC-102P37KT4E2H2XG 21ZKH.B001.0000026 Cái 1
30 Biến áp điều khiển Chiller Trane 21ZKH.B001.0000027 Cái 1
31 Loa 21ZKH.L001.0000001 Cái 9
32 Máy tính WORKSTATION ( CPU ) ( MTS: 21ZKH.M001.0000023 Cái 1

33
Motor hộp số dẫn động bánh xe cầu dẫn hành khách-
02913

21ZKH.M001.0002913 Cái
1

34 Tủ điều khiển Barie 21ZKH.T001.00000004 Cái 1
35 Thiết bị thu phát UNIFI AC-PRO 21ZKH.T001.0000029 Cái 9
36 Máy in HP CP2025 21ZVT.C001.0000014 Cái 1
37 Tủ nguồn 21ZVT.C001.0000018 Cái 1
38 Màn hình 21 Inch UML-202-90 21ZVT.C001.0000025 Cái 7
39 Màn hỡnh LCD 10.4 inch 21COL.M001.0013286 Cái 1
40 Khối CPU máy tính 21KHA.M001.0053202 Cái 4
41 Bộ chênh áp đo lưu lượng nước 21ZDH.B001.0000001 Bộ 5
42 Bộ cảm biến lưu lượng 21ZDH.B001.0000004 Bộ 5
43 Bơm nước ngưng dàn lạnh 21ZDH.B001.0000009 Cái 5
44 Bơm nước lạnh hệ thống điều hòa 21ZDH.B001.0000011 Cái 1
45 Cảm biến nhiệt độ cho Chiller 21ZDH.C001.0000002 Cái 1
46 Điều hòa nhiệt độ LG 18000 BTU 21ZDH.D001.0000006 Cái 1
47 Dàn lạnh Reetech 60000 Btu/h 21ZDH.D001.0000012 Cái 2
48 Dàn nóng máy điều hòa Reetech MRV 21ZDH.D001.0000014 Cái 2
49 Dàn lạnh máy điều hòa Reetech MRV 21ZDH.D001.0000015 Cái 12
50 Điều hòa công suất 18000BTU/H 21ZDH.D001.0000016 Cái 1
51 Điện trở nhiệt 21ZDH.D001.0000017 Cái 1
52 Máy nén điều hòa 60000 BTU/H 21ZDH.M001.0000008 Cái 6
53 Máy nén điều hòa Trane 36.000 BTU 21ZDH.M001.0000009 Cái 1
54 Máy nén máy điều hòa Reetech 18.000BTU 21ZDH.M001.0000012 Cái 1
55 Máy nén máy điều hòa Mitsubishi 21ZDH.M001.0000014 Cái 3
56 Máy điều hòa reetech 60000BTU 21ZDH.M001.0000020 Cái 3
57 Máy điều hòa Samsung 9000 BTU/H 21ZDH.M001.0000026 Cái 1
58 Máy nén 48.000BTU/H 21ZDH.M001.0000037 Cái 1
59 Quạt cắt gió Nedfon 4512HY 21ZDH.Q001.0000005 Cái 4
60 Quạt dàn nóng Mitsubishi 21ZDH.Q001.0000006 Cái 6
61 Rơ-Le bơm dầu 21ZDH.R001.0000002 Cái 1
62 Amply TOA DA250FH 21ZKH.A001.0000001 Cái 2
63 Bộ gạt trả Beam 21ZKH.B001.00000020 Bộ 1
64 Bánh xe vành đắp cao su đặc WHL ASSY SOL TIRE 21ZKH.B001.0000011 Cái 2
65 Bộ nhông Motor dẫn động bánh xe phía bên trái 21ZKH.B001.0000025 Bộ 1
66 Băng chuyền RULO 21ZKH.B001.0000033 Cái 2
67 Bộ điều khiển SICK MSC800-0000 21ZKH.B002.0000011 Bộ 1
68 Cần điều khiển 21ZKH.C001.0000011 Cái 1
69 Dàn đồng dàn lạnh ( Coil ) 21ZKH.D001.0000001 Cái 3
70 Đầu nén thổi khí 21ZKH.D001.0000014 Cái 1
71 Hộp điều khiển vận hành 21ZKH.H001.0000001 Cái 3
72 Khối thủy lực 10' - 12' 21ZKH.K001.0000002 Cái 1
73 Khối điều khiển đầu phát tia X/XRC-B 21ZKH.K001.0000004 Cái 3



74 Khối điều khiển đầu phát tia X SN:001179 21ZKH.K001.0000005 Cái 1
75 Khối điều khiển đầu phát tia X/Hi - reg XRC - 10 21ZKH.K001.0000007 Cái 2

76
Màn hình hiển thị quầy cân dùng cho nhân viên vận hành 
Opreator display OP960

21ZKH.M001.0000015 Cái
3

77 Máy thổi khí 21ZKH.M001.0000016 Cái 1
78 Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CMB 2.00T 21ZKH.M001.0000017 Cái 1

79 Biến tần điều khiển Motor dẫn động bánh xe phía bên trái 21ZKH.M001.0000021 Cái 1

80 Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1900GSR 21ZKH.M001.0000022 Cái 3

81
Màn hình hiển thị quầy cân OPERATOR DISPLAY OP 
960 ( Đầu cân ATRAX OP-960 )

21ZKH.M001.0000024 Cái
9

82
Động cơ xoay chiều có hộp số 5HP MOT GEAR 5 HP 
HORIZ AC 87:1

21ZKH.M001.0000025 Cái
1

83 Máy in mã vạch 21ZKH.M001.0000026 Cái 1
84 Modem đầu ra 230VAC 0.5 AMP 21ZKH.M001.0000029 Cái 2
85 Máng trượt INOX 21ZKH.M001.0000030 Cái 3
86 Máy nén điều hòa 60.000 BTU 21ZKH.M001.0000060 Cái 1
87 Màn hình LCD W/TDH 10.4 21ZKH.M002.0000011 Cái 1
88 Màn hình FIDS 40 inches 21ZKH.M002.0000012 Cái 12
89 TV Samsung Model U40J5100AK 21ZKH.T001.0000030 Cái 1
90 Tủ trung tâm điều khiển xả khí 21ZKH.T001.0000017 Cái 1
91 Thiết bị dẫn đỗ tàu bay VDGS 21ZKH.T001.0000025 Cái 3
92 Thiết bị bán dẫn cảm quang, cảm biến vị trí ROT 4- 21ZKH.T001.0000027 Cái 1
93 Tủ báo cháy Nito 21ZKH.T001.0000028 Cái 1
94 Unifi AP 21ZKH.U001.0000002 Cái 7
95 Unifi AP - LR 21ZKH.U001.0000003 Cái 4
96 Unifi AP - PRO 21ZKH.U001.0000004 Cái 3
97 Van điều chỉnh áp suất dầu 21ZKH.V001.0000014 Cái 3
98 Ba lăng cần trục 2T 21ZDH.B001.0000013 Cái 1
99 Máy điều hòa nhiệt độ Samsung 12000 BTU 21ZDH.D001.0000008 Cái 3

100 Điều hòa nhiệt độ 2 mảnh National 21ZDH.D001.0000018 Cái 1
101 Đồng hồ sạc ga 21ZDH.D001.0000019 Cái 1
102 Điều hòa DAIKIN tủ đứng 21ZDH.D001.0000023 Cái 1
103 Bảng HD thủ tục 21ZKH.B001.0000038 Cái 4
104 Bảng chỉ dẫn ghế ưu tiên 21ZKH.B001.0000039 Cái 5
105 Bàn làm việc 1.6x1.4m 21ZKH.B001.0000040 Cái 1
106 Máy phun cao áp Kranzle 21ZKH.B001.0000042 Cái 1
107 Bộ điều khiển Barrie nhà xe 2 bánh 21ZKH.B001.0000043 Bộ 1
108 Công tơ điện 01 pha 21ZKH.C001.0000014 Cái 6
109 Công tơ điện 03 pha 21ZKH.C001.0000015 Cái 2
110 Điện thoại di động C3 21ZKH.D001.0000017 Cái 1
111 Đèn EXIT 21ZKH.D001.0000019 Cái 6
112 Đồng hồ ampe kìm 21ZKH.D001.0000020 Cái 1
113 Điện thoại ALCATELL 21ZKH.D001.0000021 Cái 2
114 Điện thoại Panasonic 21ZKH.D001.0000022 Cái 1
115 Kệ gỗ tivi 21ZKH.K001.0000003 Cái 1
116 Khối CPU + Màn hình 21ZKH.K001.0000006 Cái 1
117 Kìm cắt, kìm răng Gorman 21ZKH.K001.0000010 Cái 1
118 Máy bộ đàm cầm tay ICOM V82 21ZKH.M001.0000027 Bộ 2
119 Máy bộ đàm ICOM IC-F3032 21ZKH.M001.0000028 Bộ 2
120 Máy vi tính HP Monitor LCD 17 21ZKH.M001.0000031 Bộ 1
121 Máy in HP Lasr Jib1122 21ZKH.M001.0000032 Cái 1
122 Ống kẽm fi 125mm (14kg/m) 21ZKH.O001.0000002 met 28
123 Ống kẽm fi 200mm (19,4kg/m) 21ZKH.O001.0000003 met 35
124 Ổ cứng máy tính Seagate sata 250GB 21ZKH.O001.0000004 Cái 1



125 Quạt CNASIA 21ZKH.Q001.0000001 Cái 9
126 Rèm cửa sổ 21ZKH.R001.0000001 Cái 1
127 Tivi Panasonic 21ZKH.T001.0000032 Cái 1
128 Tủ công tơ 03 pha 21ZKH.T001.0000033 Cái 2
129 Tủ công tơ 01 pha 21ZKH.T001.0000034 Cái 6
130 Điều hòa nhiệt độ LG 18000 BTU 21ZDH.D001.0000006 Cái 1
131 Màn hình máy tính 21ZVT.C001.00000030 Cái 4
132 Màn hình 40 inches 21ZVT.C001.0000031 Cái 10

133 Thiết bị đọc mã vạch LS 9203i 21ZKH.T001.00000005 Cái 2

134 Máy in thẻ hành khách (BGR) Quầy hành lý thất lạc 21ZKH.M001.0000036 Cái 2

135 Máy in thẻ hành khách (BGR) Quầy đại diện hãng HK 21ZKH.M001.0000037 Cái 5

136 Máy tính quầy check-in 21ZKH.M001.0000038 Cái 1

137 Access Switch 24 port bao gồm module kết nối quang 21ZKH.A001.0000003 Cái 1

138 Tivi Samsung UA40J5100AK 21ZKH.B001.0000045 Cái 5

139 Micro cảm biến 21ZKH.B001.0000046 Cái 1

140 Bộ điều khiển cửa 21ZKH.B001.00000024 Bộ 4

141 Đầu đọc thẻ cùng bàn phím 21ZKH.D001.0000023 Cái 3

142
Tuyến cáp quang 24FO từ Đội kỹ thuật đến phòng thủ tục 
bay

21ZKH.B001.0000044 Cái 1

143 Aptomat 3pha 75A 21DDB.A001.0000033 Cái 1
144 Khối CPU máy tính Fujutsu siemens 21KHA.M001.0053203 Cái 1
145 Cửa khung sắt hộp (12,1kg/m2) 21XDU.C002.0000002 m2 75,44
146 Biến áp đèn đường lăn (RST 010/15W 6,6/6,6A 50/60HZ 21ZKH.B288.0000075 Cái 3
147 Biến áp đèn giới hạn (100w-50H type RST-100-6-6-E) 21ZKH.B288.0000076 Cái 5
148 Biến áp cách ly 6,6A 100W 50Hz 21ZKH.B288.01000100 Cái 1
149 Biến áp cách ly 45W,6,6A/6,6A IST045665E00 21ZKH.B288.0100045 Cái 11
150 Biến áp cách ly 150W 5KV AC 6.6/6.6A 1831-5 21ZKH.B288.0100046 Cái 3
151 Khung biển báo ( Hệ thống đèn hiệu) 21ZKH.K288.0000001 Cái 21
152 Mâm lắp đèn 21ZKH.M288.0000004 Cái 15
153 Mặt bích thùng đèn ( vành lắp đèn) 21ZKH.M288.0000005 Cái 5
154 Mặt biển báo ( Hệ thống đèn hiệu ) 21ZKH.M288.0000006 Cái 65
155 Màn hình máy tính ATC2 (ET1915-AUWA-1-GY-G) 21ZVT.C001.0000028 Cái 1
156 Converter quang 21BDA.C001.0000003 Cái 13
157 Cân bằng tải 21BDA.C001.0000006 Cái 1
158 Switch 48 Ports 21BDA.R001.0000002 Cái 2
159 Switch 24 Ports 21BDA.S001.0000003 Cái 8
160 Switch 16 Ports 21BDA.S001.0000004 Cái 9
161 Switch 8 Port 21BDA.S001.0000005 Cái 1
162 Dàn cắt cỏ JD5310 BAV 1545 21ZTH.D001.2920001 Cái 1
163 Cửa đi nhôm kính (1.5kg/m2) 21ZXD.C001.0000011 m2 50,07
164 Lưới hàng rào B40 21ZXD.L001.0000001 Cái 8

165 Màn hình vi tính Dell LCD (Mã CCDC: 21MVT180006) 21ZCC.M001.0000036 Bộ 1

166 Màn hình vi tính Dell LCD (mã CCDC:21MVT160012) 21ZCC.M001.0000035 Bộ 1

167
Màn hình vi tính HP Pro 3330 (Mã CCDC: 
21MVT12X031) 21ZCC.M001.0000037 Bộ 

1

168
Màn hình vi tính HP Pro 3330 (Mã CCDC: 
21MVT13X061) 21ZCC.M001.0000038 Bộ 

1


